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1 235934 Phan Quế Anh 01/11/2005 Vĩnh Long DH23YKH03

2 236709 Lý Kiều Hải Đăng 01/01/2005 Kiên Giang DH23OTO10

3 235712 Nguyễn Công Đặng 27/09/2005 An Giang DH23CNT02

4 237067 Lữ Thị Diệu 09/09/2005 An Giang DH23QTS03

5 241341 Nguyễn Ánh Dương 19/10/2006 Cà Mau DH24QTK01

6 241345 Nguyễn Thuỳ Dương 19/10/2006 Cà Mau DH24QTK01

7 234649 Phạm Thúy Duy 25/02/2005 Sóc Trăng DH23MAR02

8 236527 Nguyễn Trường Giang 03/05/2005 Bến Tre DH23OTO10

9 236728 Phan Thanh Hòa 17/10/2004 Đồng Tháp DH23OTO10

10 235029 Nguyễn Duy Hùng 10/06/2005 Bình Dương DH23LOG02

11 235608 Trần Vĩnh Hưng 16/02/2005 Hậu Giang DH23QTS03

12 236889 Trần Thuận Kết 18/12/2005 Kiên Giang DH23OTO10

13 236723 Lâm Chí Khang 01/06/2005 Trà Vinh DH23LOG02

14 236732 Lý Gia Khánh 07/06/2005 Sóc Trăng DH23OTO10

15 233371 Nguyễn Quốc Khánh 12/09/2005 Vĩnh Long DH23MAR04

16 233037 Lâm Trung Kiên 08/04/2005 Cần Thơ DH23MAR04

17 236827 Ngô Phi Lanh 24/06/2005 Cần Thơ DH23QTS03

18 235706 Trần Thị Cẩm Lình 11/08/2005 Kiên Giang DH23QTS03

19 240879 Nguyễn Phạm Diễm My 15/07/2006 Bến Tre DH24XET01

20 235816 Tô Thanh Nam 29/01/2005 Kiên Giang DH23QTS03

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 24/03/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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21 238084 Nguyễn Bích Ngân 14/9/2004 Kiên Giang DH23LOG02

22 240753 Nguyễn Mỹ Ngọc 12/05/2006 Tiền Giang DH24XET01

23 235546 Phạm Thanh Ngợi 14/02/2005 Kiên Giang DH23QTS03

24 227006 Nguyễn Hà Hạnh Nguyên 09/06/2004 DH22TDT01

25 240169 Vũ Thị Mỹ Nhân 09/10/2006 Bạc Liêu DH24XET01

26 237057 Nguyễn Chí Nhanh 02/03/2003 Sóc Trăng DH23DUO03

27 240554 Trần Phương Nhi 18/01/2006 Sóc Trăng DH24XET01

28 240763 Trần Yến Nhi 11/12/2006 Cà Mau DH24QTK01

29 236130 Huỳnh Huỳnh Như 17/09/2005 Kiên Giang DH23QTS03

30 2310082 Phan Quỳnh Như 15/04/2005 Vĩnh Long DH23DUO03

31 240461 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/10/2006 Kiên Giang DH24XET01

32 237700 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 13/11/2005 Cần Thơ DH23MAR04

33 238278 Bùi Thị Hồng Phấn 26/02/05 DH23LOG02

34 224618 Trần Ngọc Nguyên Phương 06/04/2004 Kiên Giang DH22MAR02

35 236439 Trình Minh Quang 07/06/2005 An Giang DH23OTO10

36 236359 Đinh Tấn Tài 13/08/2005 An Giang DH23MAR04

37 224451 Trần Thiên Thanh 27/06/2004 DH22TDT01

38 236719 Đặng Việt Thành 27/09/2005 Kiên Giang DH23OTO10

39 240490 Huỳnh Ngọc Thiện 29/03/2006 Kiên Giang DH24XET01

40 236293 Trần Hữu Thọ 07/10/2005 An Giang DH23QTS03
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41 236590 Văn Huỳnh Trâm 01/05/2005 Vĩnh Long DH23MAR04

42 240578 Phạm Yến Trang 03/03/2006 Cà Mau DH24QTK01

43 237628 Quách Thị Mỹ Trinh 14/03/2005 Sóc Trăng DH23LOG02

44 237383 Võ Thị Thão Trinh 21/09/2005 Vĩnh Long DH23MAR04

45 237329 Huỳnh Trương 24/12/2005 Sóc Trăng DH23LOG02

46 237841 Huỳnh Thanh Tú 01/11/2005 Sóc Trăng DH23LOG02

47 236398 Nguyễn Hứa Khắc Tường 25/06/2005 Sóc Trăng DH23CNT02

48 236703 Tăng Nhâm Lê Vy 08/10/2005 Sóc Trăng DH23DUO03

49 236682 Nguyễn Giáng Xinh 28/07/2004 An Giang DH23OTO10


